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ГОТ BÁO 


Đời nay trong các trường đều có tập làm bài 
luận доде ngữ; ấy là một đều hữu ích lam; vi 
làm bài thê ấy, thì mở mang trí học trò, tập nó 
nói cho lý sự khôn ngoan, và viết cho gọn gàng 
xuôi xắn. Bói đâu có kẻ fiếng rằng án học, vin 
nho cũng thạo, Pháp ngữ cũng thông, mà viết một 
bức thơ nôm viết không thành cau kéo, làm một 
văn quấc ngữ, làm chẳng có đầu đuôi. Ây là vì 
văn quấc ngữ chẳng tập làm, tiếng Annam không 
lo học. Khô thay! có Кё muốn nói tiếng văn hoa, 
mà chưa tường chính nghĩa, cho nên nói không 
trúng chỗ, đặt chẳng nhằm nơi. Lại có kẻ ham 
bày tiếng lạ tiếng nho, nên dẫn văn hay, cũng 
không mấy người hiều. Ay là những đều sai văn 
chương đã rõ. Vậy muốn cho khỏi sai những đều 
thê ấy thì học trò phải năng tập làm văn quấc 
ngữ. Tôi dà dọn một sách hiệu đề là VĂN CHƯƠNG 
Tat PHú ANNAM cũng chủ ý giúp học trò trong việc 
văn bài; trong quyền ấy đã có nhiều bài nhiều 
mẫu; song rày trong báo chương nầy, tôi cũng sẽ 
làm thêm ít bài luận, đề chư vị xem chơi giải trí, 
cùng cho mấy trẻ học chút văn chương. Tuy kiều 
nói chẳng văn hoa, nhưng cũng là trơn xuôi dễ 
đọc, ý tình không lat léo, câu kéo cùng don sơ, 
Xin chư vị đồng bang chiến có. 
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Gần mực thi den, gần đèn thi sáng. 
_ r | B | 

Thé thường có ca, âu cũng là có lý, MEC i 

vi At cũng hữu tinh. Như câu rằng: Gần mực thì ` 
đen, gần đèn thì sảng, ai xưa nay mà không biết, | 
dâu con nit cũng dà hay. Kia xem may trẻ học © 
nho tay những mài nghiên, miệng quen mut bút, ` Y 
nén mực bén са môi, lai váy nhằm quần áo; еа. 
minh lem luóc, mói miéng den thui. Ay cũng vi 
gần muc ma den như thé. Con chí như kể gần | 
đèn, thi hằng nhờ sw sáng; bòi nhờ sáng thì thấy 1 
dàng та di, thay viéc mà làm, khói г ngừng. 
e sợ, khói vấp đụng tông va. ; f6 4 


= 


Đêm tdi không đèn, dầu LA mat cung to 
như dui; ở được gần đèn, thi dem tối cũng như | 
ngày vậy. Ngạn đời nói như thế, vi sự thế ngó E 
cüng nhu vay: Hé câu dâu thi xàu dó, gần mực - 
thế tức cũng đen; gần đứa phung hủi, nén sợ Ё 
phài lay, gân Кё phong lao, có ngày phái nhiễm ; 4 
101 bün làm chon, voc son phü mát. Ау su dòi : 
thường có như vậy, nay việc phong hoá thế 4 
tất cũng như vầy: Khong xa người хап, àt thói xấu E 
cũng không xa, chẳng hủy đứa hoang, thi nết 
hoang cũng không hủy. 


— —- [ ==> --- 


Luân vé câu : Gần mực...... net 


Nguoi mât nét, dira hu than, quan x&u dao, 
no dièm dàng, thang có bac, tòp du côn, v.v., hé 
ai ban bè với no, thé tất cũng lây nét nó. Sach vở 
hoa tinh, nhựt trình vô dao, những tuóng mất nt, 
những ang bội bé cùng những Cinéma có pha việc 
qui, vàn vàn; hé ai khóng lánh, thé thi khóng 
khói nhiễm nét xấu thói hu, làm cho mình dieu 
hón сис xác. Con chí nhu nhitng nguói nhon 
đức, những kê hắn hoi, những dáng thông 
minh mà có lòng đạo, những người tầng trải, 
mà chẳng có bụng kiêu, biết kính Chúa ải nhơn, 
biết làm lành lánh tội, hé ai quen lớn thân thiết 
với những người thề ấy, lễ nào mà không học 
dáng lé khón ngoan, lòng đạo đức ? Những sách 
vở dạy đàng chính lề ngay, những nhựt trình 
khuyên việc làm lành lành dir, nói việc tu thân 
hành đạo, chỉ cuộc cách trí sinh giai, ai xem ai 
đọc thể tất cũng thêm mùi đạo vị, trí lực cũng 
có mở mang. 

Vì vậy nên trong sách nho có chữ rằng: Dữ 
thiện nhon cư, như nhập chỉ lan chỉ thất, сеп nhỉ 
bất van ky hương, tức dự chỉ hoa hi, nghĩa là: ở 


với người lành, thì như vào trong nhà đầy hoa lan 


hoa huệ, ở lâu dầu chẳng nghe mùi thơm, mà 
cũng đã hoá nên thơm. Lại rằng: Dữ bất thiện 
nhon cư, như nhập bào ngư chi tử, cửu nhi bat van 
ky xu, dièc dir chi hoá hi; ở với người chẳng lành, 


8 BÀI LUẬN QUỐC NG? 


thì như vào giữa hàng cá ươn, dẫu ở lâu không | 
nghe mùi thối, song mình cũng hoá ra thối. | 

Xưa nay biết máy người bòi nhờ gương kê ` 
tốt mà đã tu thân, lại chẳng thiếu người vì gần kẻ ` 
xấu mà hư nét. Biết mày người đã nếm mùi dao, 
dà hoc đàng nhơn, cũng vì xem sách tốt: song lại . 
không thiếu kẻ đã mat đức tin, đã lạc đàng chính | 
cũng vì xem những sáeh vỏ đạo, đọc những 1 
iruyén tac ngón, xem nhirng nhut trinh pha Ion 1 
nhüng bài hoa tinh huyên hoàc. E 

Boi dó ngwòi khón ngoan thi biét lo phóng 3 
kỷ, chang dám ban bè véi kê hư than, chẳng liều ` 
lui tới những noi mất nct; nhựt trình xấu, dẫu có ` 
bài hay cũng không dam đọc, những sách hư dau . 
có truyện lạ cũng chang dám xem, vì Кё như ôn š 
dich hay lam hư phong hoá. Còn chí như người | 
tốt, sách hay, có sức giúp mình cải tà qui chánh, 
tập nghiện luyện nghề, thì sẵn lòng tới lui, vui tay 
cầm đọc, chẳng tiếc thì giờ, không nài hao tổn. 
Kẻ ау chẳng những lo cho mình như vậy, lại cũng | 
biết lo cho vợ con tôi tớ như vậy, vì hằng nhớ | 
rằng: Gán mực thi đen, gần đèn thì sáng. 


mr 4—94. валға SE Фе AS ^p бан г S... oak pe тэрс 


Ngạn rằng: Gần тис thì den. 

Bạn cùng người xấu có phen xấu người; 
Nhựt trinh, sách vở tuóng chơi, 

Нё là biết xấu, at thời phải xa. 
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Gdn dén thi sáng cà nhà, 

Ban càng ngu'òi tôt, at là сар һау; 
Tho bài truyén tót lé ngay, 

Mỗi giờ nén đọc, thường ngày nén coi, 
Ay loi ngan ngü ré roi, 

Khuyén người tac da, vàng noi hết long. 
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II — Luận vé сан: 
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Phú quí da nhơn hôi, bán cùng thân thích so. 4 


10) 


Giàu sang ở thế ai không chuông, hèn mat ` 
giữa đời mấy Кё wa; song chuộng ưa cho phải ` 
mới rằng khôn, lấy khôn mà ở xác hồn mới yên. | 
Chữ-rằng: Phú qui da nhơn hội, ban cùng thân ` 
thích sơ, hàn có như vầy. Kia xem mấy cita quan ` 
gia, mấy nhà phú hộ, по là những ông tới bà lui, | 
ай dù, long long; по là những khách vào chi ` 
tiếp; nước nước, trầu trầu. Ông ra mội tiếng tôi Ч 
tớ chạy xăng; bà hang môt lời gia nhon đồng dạ. 3 
Trong nhà-nhữøg bàn cần, chiếu hoa, chung lén — 
những trướng thêu man gam; hoành no liên kia, | 
chúc ha nhüng là câu ting bài khen; quà này | 
mam khác bung xó những là đồ ngon vật qui. - 
Ngoài ngô xe có đứng chật đàng, dưới sông ghe | 
thuyền chen chật bến. Nhà như thế thiếu chi каа À 
bà con thân thích, kẻ thì nhìn than thuộc với ong, | 
người thi xưng đồng tong với bà. - "M 


Ay that là Phú quí da nhon hói, khó thay T 
bàn càng lại than thích so. Nhà bin cùng, ёш 3 
dung thién ha chang lui toi dà dành, cat ruót bà | 
con cũng sưa lai vàng. La chi? nhà cữa su sơ, ghé | 
bàn chang сӛ, vách phén tróng trải nhà sáng quắc - 
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như cita sô lồng gương; quần áo rach xài, mac 
hô hang đường bức ren cham long. Bac tiền chẳng 
có, thóc ló cũng không, nên chỉ thiên hạ đã chẳng 
tới lui, mà bà con cùng đành lơ lao. Hèn chi sách 
rằng : Bần cùng ndo thị vó nhon vün, phủ qui thâm 
sơn hữu khách tầm: Nghèo khó ngồi giữa chợ 
đông không ai hôi; giàu sang ân trên núi thám 
lắm Кё tim. Ay thật là phú quí da nhơn hội, ban 
cùng thân thích sơ. 

Người đời ở như thế, ta nghĩ làm sao? Vốn 
bàn tay cũng có ngón vắn ngón dài, ở đời cüng có 
nguói sang nguói mat, ké khó ké giàu. Hé sang 
giàu thì thiên ha kính ton, nghèo mat ít ai ngó lai, 
đó cũng không lạ gi. Có như vầy mới có ban phú 
tương tư, mới phân tôn ti cao hạ, nếu mọi người 
một bậc như nhau, thì ai biết nhờ ai. Còn chí 
như đến cira giàu sang cho dáng ninh tà kiếm 
của ; khinh ké nghéo mat vì thất thé cô thân, ấy 
là đều rất trái lề, rất đáng chê. Đừng thấy giàu 
sang mà ninh, chớ rang nghèo mat mà khinh: - 
tình cốt nhục dâu sang hèn cũng là cốt nhục, 
nghĩa giao làn, lúc hoạn nạn càng phải giao lân. 
Lý đâu thấy nghèo cực lại sơ, thấy mất nhờ lại 
bỏ? Những người như vậy, thật dáng trách, như 
Ovid trách xưa mà rằng: Bạn hữu xưa kia đồng 
dường ấu, mà гау chỉ thấu hai ba; đó chẳng phải 
bạn ngài chi la, song thật là quan bạn tiên ngài 
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bac. Ó nhu thé thàt là bàt nhon, phàm vi nhon 
thi dirng o nhu thé. 


Sang giàu гар hôi da nhàn, 
. Bàn cüng hén mat quan than cüng lia. 

Hội hầu giùm giúp sớm khuya, 

Phú bần tương trợ đều kia sự nầy. 
Hội vì ý tốtnhưvầy, = ` 

Thế trong thiên hạ ai rày chê ta. 
Chí như hội đề nịnh tà, 

Bối phi diện thị, thật là đáng chê. 
Người hèn khó, kẻ nhà quê, 

Dầu không kính chuộng, đừng hé dam khinh. 
Thân nhơn cốt nhục chi tình, 

Dẫu hèn dẫu khó, đặn mình đừng lơi. 
Diễn câu Tục ngữ bấy lời, — 

Khuyên người nắm giữ trot đời chớ quên. - 


LT é 
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Ш — Luán vé cau: 


Bá nhon ba tanh. 


Lam người sinh ở thé như cây tro sinh ngàn 
nhánh, nhung cũng boi một cội phat ra, như 
nuóc phan dó muón dong, song cing do mót 
nguồn chảy xuống. Thuở ban so tanh vốn lành, ở 
cing nhau dé đồng môt ý; tập tanh thành xa ngài, 
đầu cật ruột cũng trở hai lòng. Vì vậy mới có ca 
rằng: Ba nhon bá tanh. Ngạn ấy khắp tứ phương 
đều có, vi con ngirói đầu đó cùng như vầy. Tiếng 
Pháp rằng: Autant de têtes, autant d'avis: Mỗi 
người mỗi ý, thì cüng đồng nghĩa như vậy. Nhơn 
boi tanh khác, thì ý cũng khác: Tánh cang cường, 
ý cũng muốn làm cho hung bạo; tánh nhu nhược, 
ý lại ưa liêu cho thin từ; bòi tanh bất đồng, thi ý 
cũng bất hiệp; cho nên mới sinh câu: Bá nhon bá 
tanh, Autant de têtes, ашап! d'avis. 

Song phải hiệu đó là nói cái nhơn tinh ở thế, 
chẳng phải đề ý thế mặc nhơn tình. Vốn nhơn 
tình, ai muốn theo ý nấy, vì tánh người thì ưa 
đều no, ke lại thích sự kia. Kẻ thì thích văn 
chương, người thì ưa võ nghệ; kẻ thì muốn nói 
tiếng xenh xang trước san Dang cira Tan, người 


шаг ГЭЖ: 122 
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lại thích tinh him hô giữa biên Sở sóng Топ; | 
người thì hạp binh mai chén cúc, ké lại ưng 
nhánh trước chói lan. Ау nhon tình là như thế, | 
song ở thế chẳng phải mặc nhơn tình. Tuy dầu. 
Bá nhon bá tanh, moi người mỗi ý chúc; song ` 
trong những việc có phép tự do mà thôi: vì nếu i 
tanh ý minh ưng một đều không hap tanh lý, thì 
mình chẳng vin dáng càu Bà nhơn bá tánh mà 
làm mặc y dau. Nếu con cái mượn chữ Bá nhon | 
bá tanh, mà ăn ở theo tanh riêng minh, chẳng 
-theo ý cha me, thì còn gi đạo ngài trong nhà; nếu ` 
dàn sự mượn câu Mỗi người mỗi y, mà chẳng còn 
vàng phục vua quan, thì còn gi luàt lề trong nước. 
Vì chưng lánh cüng phải tùy tình, ý cũng phải - 
phục lý: tanh khong hap tình, ý không nhằm lý, " 
thì chẳng nên theo; chẳng khá mượn câu Bá É 
проп bá tánh mà cứ chấp mê theo tánh ý minh. ` 
“Са gi miéng moi nguói ném déu khen rang: 4 
ngot, minh chàng nén may may mà nói rang _ 
chua; vật gì thiên hạ đã chê là chua, thi chó kha - 
kháng kháng mà khen rang ngọt. Tha thú that ` 
rang tanh tôi ham dô chua, tôi chang wa dŠ ngot. 
Cüng mot lé Ау su gi hap chinh ly, mà y minh 
chàng muôn theo, thi chó kha muon câu Môi 
người mỗi y, mà chấp mé theo y mình. Thay tanh 
_ mình thất tình sái đạo, thi chớ khá rang: Bá nhon ` 
bá tanh mà túng tanh hoành hành, 
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Vay dau ba nhon ba tanh, song hay nhó càu 
giải tanh đừng quên ; dâu môi người môi y, song 
cüng phái nham ly hap tinh. Nhu vây moi duoc 
trên thuân duói hoa, moi duoc an gia thanh quac. 


Bà nhon bà tanh mac dau, 

Làm người phải xét cạn sâu mong day: 
Bo tanh do, tap tanh hay, 

Y lành phải cứ, lý ngay chớ tir. 
Phài suy chon già thiét hu, 

Tap tanh tanh y y nhu chon truyén. 
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IV — Luận vé câu : 
Hay chữ chẳng bằng hay giữ. 


Nhiều kẻ nghi mình là thông minh chữ nghĩa, 
song bề tính hạnh còn nhiều nồi eo le, ra đi thiên 
hạ спо là nswòi hay chữ, ở nha vợ con cũng xưng 
gyi là thầy. Song còn Бис một đều, thầy không lo 
giữ ioi, boi dó dà nén thói lầy. Lối ăn lối ở không 
đè, 101 nói lối phó chẳng giữ; ấy thầy khong giữ 
101, mới ra thoi Му: Phối vì dà хаш tiếng ò danh, 
lây vì khong then may hồ mặt. Vì vậy thiên hạ 
mới có ca rang: Hay chữ chang bằng hay giữ. 

Chit nghĩa hiền nhon đã lập ra đề ghi chép 
đạo lý sử kinh, dé đi truyền giáo khoa học vấn. 
Co chi nghĩa moi tường tich cũ truyện хиа, mới 
rõ nghề kia nghiệp nọ. Thật không gì hay bằng 
chit nghĩa. May nói kia in tiéng người la vào do, 
đến khi van may ra, thi nó hát lại bài người ta đã 
hát vào đó, thiên ha nghe thi khen hay, đều vô 
tay chúc nzợi. Song máy hắt còn nghe chưa rõ 
tiếng lai cũng nò được may bài. Còn chí như chit 
thì in ra khong biết mấy là sách vở, không biết 
mấy là vàa bài. Bói vậy ai hay chữ, thì hay không 
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vậy Masia kéu bang hoc һай thi rất thậm КЫ: 

Нос là hoc cho biét, hành là thi hành cái déu 
biét máy là déu, hay duoc lói các ké thóng minh 
day vẽ, hay được cách vật trí tri, hay duoc thị phi 
chon già. Vi dó mà thày Phu Tir khuyén ráng: 
Hành hiru dw luc, tác di hoc vän : Làm viéc rôi 
còn có du công dw gió, thi hay lay do mà hoe 
chữ. — Vậy han that chữ là một giống rất hay, 
mà trong cuộc thế hay chỉ cũng chẳng bằng hay 
chữ, vì có hay chữ, thì mới dễ hay các đều khác, 
Đạo lý chơn truyền, sử kinh kỷ nghệ đời nay học 
dáng của người đời xưa, ấy là nhờ chữ nghĩa. 
Cho nên hay chữ thật là déu hữu ích. — Song hay 
chit chẳng bằng hay giữ: chữ nghĩa đọc trơn như 
cháo, đạo lý nói dẻo hơn hồ, mà cách ăn nết ở 
ngôn hành tương phản, thì cũng nó dáng ích gì ? 
Miệng ngâm bốn chữ Khắc ky tu thân, mà long cứ 
sa một đàng dâm phong ba nguyệt; miệng biết 
vịnh chữ Phước thiện họa dâm, mà tay còn lắm 
câu tham dâm lạc họa. Hay chữ như vay nào dáng 
ich gì? Vì đó là hay chữ, mà khóng hay giữ. Sách 
Luận ngữ rằng: Học nhỉ thời tập chỉ, bất diệc 
dugét hà ? unie | là : Hoc rôi, thì hằng ra sức tập 
Sách nói như vậy là có ý dạy ta Кое rồi phài giü 
phái tâp theo su minh hoc, mới gọi là Vi | mà 
khong chi buôn bang hoc rồi mà không giữ. Vì 
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"usb dà hoc. Ay là hay chir và cüng ы hay giữ. Còn 
như học mà khong ha uh, thi thua ké hành mà 
khong hoc. Kia xem со kẻ. абі. nat, chữ nhứt ја 
. môt cüng không biết, mà nèt ở thì rấi hay, đạo 
hanh hàn hoi, cang thuong trọn ven ; đó là khong 
‚спи, mà hay giữ ; cho nên kë hay chữ mà chang 
hay giv, thi ví cũng chang bang. Hay chữ chang 
bàng hay giữ, ау là при vậy. | 


'" — "Tiếng rằng di học di hành, 
_ Phải hành như học mới thành công phu, 


| Văn chương tanh hanh bất phù, | 
Cho dâu hay chit, cüng ngu trong dòi. 
Luận cầu hay chữ bay lời, 
Khuyên người hãy оі at thoi mới nén. 
| | 


. 1 g 
n La TRUS Comes 
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V — Luan vé cau: 
1 Tiên xü ky nhi hậu xir bi. 


ғ 


J ie =~ 


Tanh nguoi dòi vòn thay lay, lai hay hach 
xách, nhà minh chưa quét sach, mà muôn quét 
sàn người ta, ấy that là việc minh thì quáng, việc 
người thì sáng. Bói vậy ngạn ngữ mới dặn rang: 
Tiên xử kỷ nhỉ hậu xử bỉ: Việc mình xử trước 
cho an, mới nén xử đoắn sửa đang việc người, 
Việc mình chưa an, mà muốn sửa đang việc kẻ 
khác, thì quai lý đã rói, lại cũng không linh ứng, 
Quai lý vì phải có trong nhà đã, mới ra ngoài 
ngõ; phải có nơi minh đã, mới nén cho kê khác. 
Trong nhà mình gải vô tài, trai mất nết, mà mình 
muốn sửa về con người ta làm sao ? Phận mình 
thì còn đề mê mê, lễ đâu lại dam khinh chê kẻ 
khác. Nết ở chưa phân minh, tâm tình còn xiên 
xeo; nói phó chua chính đính, bón tính còn 
nghênh ngang, mà sửa dang người ta sao duoc ? 
Ay that là quai ly; boi quai lý, nén xử cũng bat 
linh, truyén day chang ai nghe, nói ra, có nguoi 
cài lai cho dàu có tuàn phuc, thi là dién phuc, 
tam bất phuc; đầu miéng chàng dám mở lời kéo 
bi, song long khóng quén cau tién xü ky. Vi vay 
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nên trong sách còn dạy rang: Quản tử hữu chư 
kỦ, nhỉ hậu cầu chư nhơn, nghĩa là người quân tử 
lo cho có noi mình dà, rồi mới đòi cho có nơi kẻ 
khác, lo cho minh khỏi dà, rồi mới dam phi ché 
nơi kẻ khác. | à 

Vây ké làm hoc trò, dé sau thi dô làm quan, 
xuât thân hành chánh, hoá chüng an nhon cho 
thuong hoà ha muc, binh công châp chinh cho 
dàn thanh nước yên, thi hay chiêm nghiêm lời 
ngan ran này, mà lo cho ven bé xử ky, kéo đến 
luc xir bi mà viéc chang xuói, thi tiéng doi càng 
thém ho bi. 


Tiéng dòi bi hô nhuôc nha. 

Bói minh chua virng ma ra day doi, 
Tiên xử ky ấy là lời, 

Tuân hành v thử, ắt thời việc xuói, 
Nếu mình ăn ở lôi thôi, 

Mở lời dạy chúng trót đời chẳng nên. 
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VI — Luan vé сац: 
Aide-toi, le ciel t'aidera, Hoàng Thién bat 
phu hao tam nhon. 


Đấng Тао hoá ban trí tài, luy dâu người 
nhiều kẻ it, song hé ai biết ân cần gang sức, tuy 
đầu kém tài, mà cũng trong thành sự, vi Hoang 
Thién bat phu hao tam nhon, hé minh có bung tot 
cir gáng gó làm cho tán tài kiét luc, thi dáng dà 
sinh nén minh cháng bó minh dàu. Tiéng Pháp 
cüng có ngan chi vé y ay mà rang: Aide-toi, le ciel 
l'aidera, nghĩa là may hay gang gượng cho chuyên, 
thé tat Hoang Thién sé hó. Hoàng Thién ho duoc 
nhiéu cach: hoác thém tài phu luc cho minh làm 
nén, hoác xui long ké yéu nguói chuóng; nhu 
vay viéc khong tróng mà khi khong lai duoc, déu 
chang ước mà gặp phước Trời ban. Xưa nay thay 
biết mấy gương như vay: Kia Trương-Tử dau 
khó bàn cũng thành tâm thủ phận, thì sau làm 
dang Lưu-hầu, phong vạn hộ cho dùng man doi; 
nọ Trần-bình, tuy cùng cực mà tận lực bảo thân, 
sau cũng làm nén Té tướng. lộc thiên chung dáng 
hưởng ngàn ngày. Ay thật Hoàng thiên bất phụ 
hảo tâm nhơn, dáng Tao hoá chẳng bó người cần 
cán. 

Con chi nhu Кё muón phong luu nhàn dat, 
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học hành chẳng quyết công việc không lo, mà 
muốn cho có ké giúp người giùm, thi nào có ai 
thèm ngó tới? Minh chẳng muôn giúp minh, 
muón cho Trói giáp minh làm sao ? Trói khóng 
giúp, thi nào có ai muốn giùin ? không ai giùm 
mà minh lại cũng không lo, àt trăm đều bất thành 
sự, ngàn việc cũng lày bày. Phận làm người vốn 
phải tương tư, ở cùng nhau cho trọn niềm đoàn 
thê ; song kẻ chẳng biết lo hò thân, thì có ngày 
cùng cô thé; phận minh, minh khong lo, kêu dén 
người, người chang ngó, ay cũng bòi minh chang 
giüp minh, nén dang Tao hoà de mac tinh trói noi. 


Mac tinh trói nói vi ai ? 
Vi minh chàng dung trí tài Trói ban, 
Muôn thong tha, muôn du nhàn, 
Đến khi túng cực kêu van mặc dau: 
Hảo tâm Trời có phụ đâu, 
Hãy lo tận lực trước sau cũng thành. 
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VII = Luân vé cau: 
Хаи hay làm tòt, Dot hay nói chữ. 


LM HOME ТӨМЕНІ 

Gẫm xem trong thiên hạ nhiều chuyện ciing 
tức cười, nhưng boi dà quen thân, it người còn 
nghĩ xét, Nếu xét đến át chẳng khỏi hồ ngươi, vi 
làm cái đều mọi người ché nhạo. Nhao rằng: Хап 
hay làm tốt, Dốt hay nói chữ. Xấu làm cho tối, đề 
ngó cho xinh, đề coi che đẹp, ấy sự phải rồi, cớ 
sao lại nhạo ? Nhà nọ chưa vén vang, thêm đồ 
trần thiết chó tốt, nào thiên hạ nhạo rằng ngu ? 
Cây kia cón còi kinh, thên: công vun quén cho 
tươi, cũng không ai chê rằng dại. Song giả như 
một lẻ củi khô, có ai lấy vàng son mà sơn thếp, 
hoặc một cay sáng mục, nếu lấy hàng lụa mà vấn 
quanh, thì ai mà không nhạo ? Khi kia muốn đeo 
hoa, cóc nọ muốn đi guóc, làm sao thiên ha khỏi 
cười 2 Vậy con người cũng như thế: Thấy nhiều 
cau gia thể nghèo xơ, hình dong xấu сау, ba hoa 
llai cúp tóc ré, đánh long mày, thi ai lại không trái 
mắt ? Gặp nhiều cô trong nhà thiếu bữa, mặt mũi 
ró xăng, đồng dành lại ướp dâu thom, xức thuốc 
xia, như vầy ai lại chẳng gièm ché ? Thêm thay 
làm dáng làm dày, noi phó đưa đãi. Ay là xấu 
hay làm tôt, tốt như vầy lại càng thêm xấu. 

Còn có thứ người dòt та hay nói chữ; boi 
chữ chưa thông mà dám vùng ra nói, thì càng 
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chói lô tai, càng gai con mát. Người thong minh 
nói biét chon déu, phó cüng tüy buói, cha phai ba 
án bạ nói dé tô minh thông ; thông như vầy, ấy 
là thông đốt. Đứa tiều nhơn không biết đạo rừng 
nho, khóng quen đò bién thánh, mới biết một 
chưa biết mười, thì ngờ là cà trời cả đất. Lòng 


chưa luyện, miệng đã ức nói ra, tai mới nghe qua, 
môi đà tháy máy. Bói vậy trưng câu chữ chẳng 
nhằm nơi, nói một lời cùng không trúng chuyện. 
Lại vì hoc chưa thấu văn chương, nên cùng chưa 
tường ý nghĩa; boi chưa пет mui hoc vấn, nén 
chưa biết chuộng kinh văn, boi vầy nén bạ đâu 
nói đó, mà tưởng rằng thông, ai hay thiên hạ cho 
là đứa dốt: đốt vì hay nói chữ mà nói chẳng 
nhằm khi, cũng như xấu hay làm tốt, mà làm 
không trúng kiêu. Vậy đầu thông chữ cũng lo giữ 
chớ khoe khoang, huống lựa chưa minh, càng 
phải làm thính đừng dám nói. Lại phải đành 
phận trời cho, đừng lấy lông công trau mình 
cưởng, kẻo đã không tốt, thiên hạ lại thêm chê, 
chê rằng: Хаш hay làm tốt, 401 hay nói chữ. 


VÔ TÀI MÀ MUÓN KHOE TÀI, 

Ау TRONG THIEN НА, HA AI CHANG СОО, 
HOA KHÔNG TOT, LA KHONG TUOI, 
CHO DẦU KHÉO KET, NÀO NGƯỜI MUON XEM, 
МАТ MÀY XẤU САУ LEM МНЕМ, 
CHO DAU LAM TOT, AI THEM NGO CHO, 
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VIII — Luân vé cau: 
Ге bon marche coûte cher 
Ham ré tién, thém phién tón bac. 

Thé gian vốn hay so hon tỉnh thiệt, song 
nhiéu lin phài thiét cüng vi muón hon, ay cüng 
vì tính mà khôag biết so, lo mà không dò cho 
thấu, Ai ban lai không muốn mắt, ai mua lại 
không muôn ré 9 Song hay nhớ: Buôn không toan 
tiên van lỗ uốn, vat không lộn bó chin mười keo. 
Nghề mua bản nhiều kẻ hay lầm vì như vay; lầm 
rẻ tiền mà thêm phiền tốn bac, le bon marché 
coûte cher. Pháp ngan thường có nói: Са ré са 
won. Annam ta cüng dà có dán. Vay ham ré tién, 
thi thém phién thém tón, vi hoác là dó vó dung, 
hay là dung chang dáng bao lau. Ví du nhu mua 
mót cái xe máy, ham ге mua dó cü vài ba chuc 
dóng, chay chua mây vòng, caoutchouc пб dóp, 
va di sửa lai mất công, rồi tốn it chục đồng mà 
thay diu khác. Chạy đi vài bữa, lại long dày 
chuyền, bèn cũng tốn tiền mà thay đây nọ. Ay là 
mua ré mà thành. mát, tưởng rằng lời ai hay 16. 
Biết mấy đều như vậy : thẩy giày nọ rẻ bạc mua 
đi, chưa may tuần dà xéch xac; gặp lụa kia, rẻ 
tiền mua mac, vừa mấy thang đà rách xài: cho 
nên lai phải sắm phải may cái khác càng thêm 
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tốn, do hàn thật, ca ré cd won, đó là: le bon marché 
coûte cher. 

Ay là nói vé dô vat dung, mà nay luân dén 
con nguói cing nhu thé: Ham tó giá ré muón 
thué giúp viéc cira nha, hay dau làm dó léu lao, 
việc vàn chẳng thao, lai thêm hai của tôn công. 
Gặp thầy vất vo muốn rước day giùm con chau, 
rủi lại phải cậu ngu si day chàng được chi, và 
thém hao tién mat bac. Nhà no tính viéc hón nhon 
dàng kia rủ ren tìm đến gà, chú no thấy ré khói 
ton tién, dánh liéu két tóc nhon duyên, dem vë 
nhà mới hay la dô hư đồ léu, nữ đức nü công dà 
khóng có, mà nam phong nam nguyét lai lám le. 
Như vầy cho ré mấy đồng cũng thành mát vô van, 
vì hư gia bại sản, đã đành, lại thêm ô danh là của 
mắt vô giá. 


VAY THÌ PHAI TÍNH HƠN THUA. 

ĐỪNG HAM RẺ GIÁ MÀ MUA TON TIỀN, 
THA MUA MAT, CUA VỮNG BỀN, 

CHANG THA MUA RE MUA LIEN PHAI HU, 
VIEC BUON BAN, VIEC GIA TU, 

CÜNG ĐỒNG NHƯ VAY, CHANG TRỪ VIỆC CHI. 


Luân vé câu : Bi cuc thóilai . 27 


IX — Luân vé cau: 
Bi ewe thói lai. 


Cuóc doi nhu virng nhut nguyét, khi sáng khi 
lu, lúc tron lire тео, hết méo cũng có ngày tron, 


rôi lu cũng qua luc sang. Сита trời dat có bón mùa 


tam tiét dói thay; có xuân ha cüng phai có thu 
đông, rôi gid mua cũng 11008 ngày tanh ráo., 
Tiéng Pháp cüng có ngan rang: Aprés la pluie le 
beau temps. — Bi cuc thoi lai cüng hoà vào do, qua 
mua gió cüng có thanh trói, hét buói choi voi, 
cüng tróng ngày thanh thót. 

Ау cuộc tw nhiên ở thế cũng day ta cho biết 
dùng doi: Mùi đời vốn đồi thay, có lúc dáng cay, 
có ngày ngon ngọt. Ay là kiếp phù sanh, khi chìm 
khi nồi, có dâu nồi cả đời, có đầu chim cà kiếp. 
Dàu ta thấy minh nồi ba phao, cũng phải e có 
ngày chìm một nháy; dau thấy minh chim đáy 
vực, hay an tam, bi cuc thói lai. О đời như kẻ 
vượt giang hà, có khi sóng động mưa sa, có lúc 
trời thánh bién lặng, có khi ngược nước ran chèo, 
có lúc thẳng lèo xuôi gió. 

Lần nọ thầy Esóp gap một người làm số gian 
nan, đang ngồi khóc than van số phận, ông bèn 
mở lời ủi an mà rằng: « Xưa kia có chiếc thuyền 
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vượt bién, rủi đâu trời chuyền nói phong ba; bạn 
tàu khiếp vía thay luy sa, bỗng chúc thấy trời trở 
ra thanh lặng, thuyền cói nước đi bằng phang, 
gió xuôi thuận chạy thẳng buồm lan; bấy giờ ai 
nấy thảy hi hoan, mới vui cười rộn ràng cả tiếng. 
Chúa tàu bặt miệng, cất tiếng đạy răn, rằng: Vui 
cũng phải có ngàn, gặp buồn đứng mau nắn ni: ở 
đời đồng một lý, cuộc thé cũng chế pha, buồn vui 
hai chén chan hoà, ai ai cũng đồng như thế. » 
( PHEDRE. ) 

Ay ta xem xưa nay dà tầng thay: khó ai bằng 
Mai-thin, Móng-chính, cing có lúc ngựa coi dù 
che; giàu ai hon Vuong-khoi Thach-süng, cüng 
có khi twong xiéu vách dó. № nói chi guong no 
tích kia, đời nay thay so sò trước mát. Bói vậy 
nén sách day ta an thường thủ phận, ma rằng: 
Tri chi thường chi, chung than bất sĩ, được sao 
hay vay, thi trót doi khói nhuóc nha. Thay Phu- 
tử lại rằng: « Giàu sang ai lại không muốn, Song 
trái đạo hằng đừng có muốn giàu sang; hèn khó 
ai lại chẳng chê, sóng trái đạo hàng đừng có ché 
hèn khó > ( LUậẬN-NGỮ, hay là MINH-TÂM, ) 

Có khi có kẻ nghĩ rằng: Bi eve thói lai, sao 
có người trot đời cứ bi, lại rang: Lac ewe bi sanh, 
sao có người trót dòi ^ir lac ? — Bi cực mà thói 
khóng lai, cüng tai minh khóng an tam chiu bi; 
vì nếu minh có an tâm, thi thói khong lai đời nay, 
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at đời sau cũng có, vi thiên dc дао dâu chung Һи 
báo. Bằng kẻ ở dòi hang сар thói, nếu không biết 
dùng thới cho nên, dẫu đời nay chưa thấy bỉ, ắt 
đời sau cũng thấy chang sai, vi nhơn bat hại, Thiên 
tất tru chi, ау lời sách ghi to гб. 


NGAN RANG: Ві CUC THỚI LAI: 

VẬY DẦU LÂM BÍ, CHỚ AI BUỒN TINH, 
LAI САУ; LẠC CUC BI SINH, 

CÙNG PHÁI DAN MÌNH СНО КНА VONG THAN: 
Содс ĐỜI CHÓNG DOI MAU VAN, 

LAC BI THỚI в! CÓ LAN BOI THAY. 
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X -- Luận bề câu : 
Le mieux est l'ennemi du bien, 
LL КЮ URBS 

О đời ai cũng muốn cho hơn: đã giàu lại 
muốn thêm giàu, đã tết còn trng thêm tốt, đó cũng 
vì văn minh xui tàn bộ, tính khí muốn mô mang. 
Nhưng rủi tấn chưa biết dang, mở không nhằm 
mdi, cho nên việc càng thêm rổi, của lại ra hư. 
Vì vay ngan Pháp nói rang: Le mieux ést l'ennemi 
du bien: Sự tốt hon hay hon зи tốt, nghĩa là muốn 
cho tốt hơn, nhiều khi không được tốt hơn, lại 
hoá ra xấu. Ay cũng dói với ngạn ngữ Annam 
rằng: Mai làm tốt mốt dui, y nghĩa cũng đồng 
như vậy. 

Sư gì đã tốt, ta muốn cho tốt hơn, vốn là đều 


phải đều nên, xưa nay ai cũng cầu như vậy;. 


không như vậy, sao cho rạng đuốc văn minh, sao 
cho tấn dàng hoá hoc? Vậy bất luận đều gì tốt, 
việc gì hay, mà muốn cho càng hay càng tốt, thì 
là đều hạp lý mọi đàng: Thông lại muốn thông 
hơn, khéo càng ưng khéo nữa; giàu lại muốn 
thêm giàu, liok càng trau cho lịch. Đó là nhon 
tình giữa thé, sự lý trong đời, hé dà cầm lái 
ra khơi, thế tất cũng muốn qua vời lướt sóng, 
không ai muốn cám chừng, kéo e có ngày thua sút, 

Song rủi faay! boi vụng tay mà không đẹp 
mặt : muốn tia tới cho ra mắt phụng má rồng, lại 
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hoá ra đầu tóm đuôi tit; muốn gia tw thanh vượng, 
quyết sinh một vốn mười lời, rủi đâu lại thấy ba 
bồi bốn bó. Nước nhà đã lạc nghiệp an cư, ấy là 
một đều tốt, tham dàu lại muốn tốt hơn, muốn 
chiêu cờ mở giặc, quyết thống trị xa phương: rủi 
đâu thất cơ bại trận, hao quân tốn tướng đã đành, 
lại thêm kém quyền mat nước. | 

Ay chẳng phải Кё ngi:ich nào làm cho minh 
mất sự tốt, bèn là vi mình ion đều tôt hon mà 
chớ. Người kia dà yên sở làm án, mỗi tháng vài ba 
chuc đồng cüng là tốt; hay dầu lam le muốn cho 
cao bạc to tiền, bèn bỏ sở mà di tìm nơi khác, rủi 
dau tim không gặp, hoá ra mất trước hỏng sau, 
tốt hơn đâu nõ thấy, chỉ thấy chạy rảo vất vơ. Ay 
là sự tốt hơn nghịch hon sự tot. 

Xưa nay biết mày đều máy chuyện như vậy, 
cho nên lời ngạn ngữ mới dạy rán, dé cho ta biết 
khéo liệu giỏi toan, chớ liều tham hơn mà mắc 


thiệt. 


"^. THIET HON HAI CHỮ GẦN NHAU, 
So HON TÍNH THIÉT TRƯỚC SAU KÉO LẦM. 
MUÓN HƠN ẤY VIỆC CÜNG NHẰM, 
SONG Vi VUNG TINH LAI LAM HAI ĐỜI, 
Вот vẦy NGAN DAN BAY LOT, 
PHAI LO MÀ GIỮ, Gr? THOT вот LO. 
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XI — Luận vé;cáu : 
An trái nhó kẻ trông cây, 
Ап com nhé kẻ đâm xay giän sàng. 

ở đời hai chữ ân ngài thường nghe, song xưa 
nay vẫn đà hiếm có! Hiếm có vì ghe phen làm ân, 
mà làm bất ngãi, mà vì phi ngãi, lại vong ân. Bói 
đó ngạn ngữ mới dặn rằng: Ăn trái nhớ kể trồng 
câu, ăn cơm nhớ kẻ dám xay giün sàng. Trái vẫn đề 
ăn cho vui, nhưng cơm hán đề nuôi cho sống, cho 
nên trái vốn chẳng cần bao nhiêu, mà com là vật 
thường cần dụng. Song đẫu đồ cần dụng, dẫu vật 
ăn chơi, cüng chẳng khá quên ơn người đã sắm. Có 
người sắm trước, mới có vật mà düng sau, có kể 
vãi gieo, đến mùa mới có chỉ mà gặt hái. Biết 
may cay ta trồng mà ta không trông ăn trai, nhưng 
vậy ta cũng trồng, vì biết dẫu mình không nhờ, 
mà hậu lai cũng có mà hưởng. Bạc tiền dầu fa 
hưởng dung có dư, song cùng còn lo thêm та 
mãi, vì biết không hưởng mà sau con chau sẽ 
được nhờ. 

Song rủi thay ! Ghe phen dau lưng mỏi cánh 
cuốc đất trồng cây, mà những xót da cực lòng 
ngậm chua nhiều trái: Trái là trái mắt trái tai, 
trai Jinh trai ý, trái đạo ngài với Ап nhơn, lại trái 
lẻ hang cùng sự lý. Ly dâu chịu được đứa vong 
ân, tình dau ấp yêu người phi ngài? Biết mấy 
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cha ông chết dé những là tiền, mà rủi cháu con 
bạc chỉ là bạc : Bạc tình đã chẳng đáp công ơn, 
lại thêm bạc ngãi vì trở lòng trả oán. Biết mấy thầy 
dạy trò cho nên thông thái, nào thi đã đặng dính 
bản trúng khoa, làm việc cũng kham tài đắc lực; 
song rồi cũng quên phứt: tình sư đệ chẳng đoái 
hoài, chốn học trường không chiếu cổ. Tưởng 
rằng ăn miếng chả, trà miếng bùi, hay đâu phước 
no chóng үйі ơn kia. Ở đời như vậy nghe đã 49 
chưa ? Người như vậy, sách đã dặn: Nhơn phi 
ngãi bal giao : người thé cũng kề cho là thua loài 
cầu thú: Vì nhờ ơn, mà không hay dap ngãi, đó 
là như ăn trai mà chẳng nhớ kë trồng cây. Ơn 
với ngãi biết tương đổi, thì thường buộc bó lấy 
nhau, ngài càng thâm, thì ân càng hậu. Bằng ngãi 
không tương đáp, thì nhờ ơn được một phen, mà 
muôn năm người ta còn tón mát. 

Vậy muốn nhờ ơn, hãy lo đắp ngãi, như vậy 
đã được lòng, lại không mất thịt. Bằng vong ân 
bạc ngài, thì lòng bề sach trơn, lại dầu cát ruột 
cũng ra nghéng ngáng. 

Ngo nhau nghênh папе ngộ ngàng, 
Cüng vi hai chit phu phàng ma ra. 
Phải chi ап ngài đối hoa.” 

An càng tham hau ngài da сб kién. 
Nhưng vi thé sự đảo điên, 

Nên lời ngạn ngữ mới khuyên như vầy. 
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XII — Luận vé cau: 


Uón tre thi uón dang non 
Day eon day thuó' con còn bé tho’. 


Бапа Tạo hoa sinh thành nhơn vật, thi dà 
dinh con cái déu có me có cha, dé nho phan 
dưỡng nuói day ve. Kia xem gà kia mói nó, thi 
me dà tàp nó di án; con ngua no mói sinh, thi dà 
te có tap chay. Gam xem loài thu, nghi dén phan 
người! Loài thu biết tập luyện thuở bé tho, 


loài người sao chờ luc khôn lớn ? Loài Ши chẳng ` 


đợi một nắm, nam bảy thang. Loài người sao cou 
gắng ma đề qua thời ? Ba bón näm luong công ăn 
chơi, sao chưa tiếc, còn chờ chỉ nữa ? Chờ một 
ngày khôn, thì thêm tram đều dai, day lúc còn 
đại, thi được vạn đều khón. Bói vậy nên Ngạn 
ngữ mới khuyên rang: Uốn tre thì uốn dang non, 
day con day thuở con còn bé tho. 

Va chăng Шид bé tho tỉnh còn mềm móng, 
long hãy sach tinh, tuy dẫu ai ai cũng nhiễm duc 
tình, song thuở bé thơ còn chưa thạnh phát. Thói 
trần tuc chưa lây, tành thiện lương còn sẵn, ấy là 
lúc dé dạy dễ răn, dé quá thời khó toan khó liệu. 
Thuở bé thơ tỉnh khi thật thà, thịt da non nớt: 
Nghe lời mẹ sắn dạ vâng tin, sợ roi cha cam lòng 
noi giữ. Bói tính thật thà nói chi nghe nấy, vi 
lòng mềm mỏng dễ uốn thẳng cong, nếu không lo 
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tap tính luyén long, àt lón khón sé kém tài mat 
nét. Van su & dói có thói có lic, phai lo cho hap 
mùa nhằm tiết, thì moi sự mới thanh xuôi, bang 
đề quá vu trái thời, àt trám đều ra sa sút. Việc 
dạy con cũng như thế: Thuở bé thơ đã không 
dạy về, lúc khôn lớn khó nỗi tập rèn. Tập quán 
thành tự nhiên, nhỏ đã quen phong lưu tung tứ, 
lớn đố mà dé hàm khớp hò cương ; nhỏ đã không 
biết chữ lễ chữ văn; lớn đố mà nghe lời răn lời 
dạy. Cây khi nhỏ đã xiêu bật hướng nào, khi lớn 
cũng bó về hướng Ау, con người cũng vay: Nhỏ 
quen nết ăn chơi, bạn bè cùng quân đồ bác, lớn 
hư thân cứng cô, chẳng quản gì lời mẹ tiếng cha. 
Xưa cung con, chữa mình cho nó rang con dai, 
rày thấy trắm đều dại, mới rõ minh dà không 
khôn. Tiếc ngồi van rằng tiếc, song rày đã muộn 
tiết quá mùa, thấy con cứng có ngang đầu, mới hay 
tại xưa không uốn ; thấy con u mê 401 nat, mới 
rõ tại trước không lo. Vậy phải nhớ lời ngạn răn, 
lại đừng quên cau sách day: Giáo phụ sơ lai, giáo 
tư anh hat. 

ẢNH HÀI VỪA MỚI NÊN BA, 

PHAI LO DẠY DO MỚI LÀ THƯƠNG CON. | MEC 

UỐN TRE UỐN THUÓ' BANG NON, © 

AY LÒT NGAN МСО THÉ CON NGÀM NGA. ¿ - 

BÉ THƠ MỀM MỎNG THẬT THÀ,“ 544,4” 

ĐĂNG NGAY CHANG ТАР, NEO TÀ SE QUEN. 
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